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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:             /SoXD-QLVTPT&NL    Đồng Nai, ngày        tháng 11 năm 2025 
 

 V/v phối hợp rà soát điều chỉnh  

hành trình các tuyến vận tải khách cố định  

 Đồng Nai – An Giang. 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang. 

 

Sở Xây dựng Đồng Nai nhận được Văn bản số 2034/HTX-CV, ngày 

22/10/2025 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm về việc xin điều chỉnh 

hành trình chạy xe cập nhật một số tên đường thay đổi. 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2025.  

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, 

điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng 

nghỉ vào khai thác, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.  

Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Sở Xây dựng An Giang phối hợp cho ý 

kiến về việc xin cập nhật điều chỉnh hành trình tuyến vận tải khách cố định nêu 

trên. (Đính kèm Phụ lục)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL,  
Bao/E/QltCĐ/Rasoat/2025/ 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
                 

                

Não Thiên Anh Minh 
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DANH MỤC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH 

(Kèm theo Văn bản số           /SoXD-QLVTPT&NL,  ngày         tháng         năm  2025 

của Sở Xây dựng Đồng Nai) 
______________________ 

 

Stt 

TT 

toàn 

quốc 

Mã số tuyến 

Tên tuyến Vận tải khách cố định liên 

tỉnh 
Hành trình 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu 

lượng 

QH (xe 

xuất 

bến/thán

g 2024-

2030 

Giãn 

cách giữa 

các nốt 

tài 

Nội dung sửa 

đổi (hành 

trình, cự ly, 

lưu lượng) 

Số chuyến 

điều chỉnh 

QH 

(02 đầu bến) 

VB Sở GTVT 

Đồng Nai đề 

xuất (số vb, 

ngày/tháng/n

ăm) 

VB Sở GTVT 

chấp thuận 

(số vb, 

ngày/tháng/n

ăm) 

Tỉnh 

nơi đi 

Tỉnh nơi 

đến 
Bến đi Bến đến        

I   
Đồng 

Nai 

An 

Giang 
         

1  7591.1424.A 
Đồng 

Nai 
An Giang Tân Phú Chợ Mới 

Bến xe Tân Phú -  QL 20 – 

Ngã Tư Dầu Giây – QL 1A – 

Công viên 30/4 – Xa Lộ Hà 

Nội – Vòng xoay Ngã Tư 

Vũng Tàu – Cầu Đồng Nai – 

QL 1A – Đ.Đỗ Mười 

(QL.1A) – Đ.Lê Đức Anh 

(QL.1A) – Đ.Võ Trần Chí – 

Cao Tốc (TP. Hồ Chí Minh-

Trung Lương) – ĐT 878 – 

QL 1A – QL 80 – ĐT 848 – 

ĐT 942 - Bến xe Chợ Mới và 

ngược lại. 

 

325 120 60 
Cập nhật hành 

trình 
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2  7591.1415.A 
Đồng 

Nai 
An Giang Tân Phú Gò Quao 

Bến xe Tân Phú -  QL 20 – 

Ngã Tư Dầu Giây – QL 1A – 

Công viên 30/4 – Xa lộ Hà 

Nội – Vòng xoay Ngã Tư 

Vũng Tàu – Cầu Đồng Nai – 

QL 1A – Đ.Đỗ Mười (QL 

1A) – Đ.Lê Đức Anh (QL 

1A) – Đ.Võ Trần Chí -  Cao 

Tốc (TP. Hồ Chí Minh-Trung 

Lương) – ĐT 878 – QL 1A  – 

QL 61 – Đ. 3/2 – Đ. Trần 

Hưng Đạo – QL 61 – Đ.30/4 

– ĐT 962 - Bến xe Gò Quao 

và ngược lại 

329 120 60 
Cập nhật hành 

trình 
  

3  7591.1420.A 
Đồng 

Nai 
An Giang Tân Phú 

Châu 

Đốc 

Bến xe Tân phú -  QL 20 – 

Ngã Tư Dầu Giây – QL 1A – 

Công viên 30/4 – Xa lộ Hà 

Nội – Vòng xoay Ngã Tư 

Vũng Tàu – Cầu Đồng Nai – 

QL 1A – Đ.Đỗ Mười (QL 

1A) – Đ.Lê Đức Anh (QL 

1A) – Đ.Võ Trần Chí – Cao 

Tốc (TP. Hồ Chí Minh-Trung 

Lương) – ĐT 878 – QL 1A – 

QL 80 – Ql 91 - Bến xe Châu 

Đốc và ngược lai. 

320 120 60 
Cập nhật hành 

trình 
  

4  7591.1316.A 
Đồng 

Nai 

Kiên 

Giang cũ 

Đồng 

Nai 

Vĩnh 

Thuận 

Bến xe Đồng Nai - Xa Lộ Hà 

Nội – Vòng xoay Ngã Tư 

Vũng Tàu – Cầu Đồng Nai - 

QL 1A – Đ.Đỗ Mười (QL 

1A) – Đ.Lê Đức Anh (QL 

1A) – Đ.Võ Trần Chí – Cao 

Tốc (TP.HCM-Trung Lương) 

– ĐT 878 – QL 1A – QL 80 – 

QL 61 – QL 63 - bến xe Vĩnh 

Thuận và ngược lại. 

355 120 60 

Cập nhật hành 

trình; giãn 

cách 
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5  7591.2616.B 
Đồng 

Nai 

Kiên 

Giang cũ 
Hố Nai 

Vĩnh 

Thuận 

Bến xe Hố Nai – Xa lộ Hà 

Nội – Ngã 4 Tam Hiệp – 

Đ.Bùi Văn Hòa – Cổng 11 – 

Quốc Lộ 51 – Ngã Ba Thái 

Lan – Đ.Phùng Hưng – KCN 

Giang Điền – Ngã Ba Phú 

Sơn - Ngã Ba Trị An – QL 

1A – Đ.Nguyễn Trường Tộ - 

Đ.Số 14 – Đ.Hoàng Văn Bổn 

– Đ.Thiện Tân – ĐT 768 – 

Đ.Huỳnh Văn Nghệ - Cầu 

Hóa An – QL 1K – Ngã 4 

Linh Xuân – Đ.Đỗ Mười (QL 

1A) – Đ.Lê Đức Anh (QL 

1A) – Đ.Võ Trần Chí - Cao 

tốc (TP.HCM-Trung Lương-

Mỹ Thuận-Cần Thơ) – QL 

1A – QL 80 – Đ.N2B - Cao 

tốc (Lộ Tẻ -Rạch Sỏi) - 

Tuyến tránh TP.Rạch Giá – 

QL 61 – QL 63 – Bến Xe 

Vĩnh Thuận và ngược lại 

385 60 60 
Cập nhật hành 

trình 
  

6  7591.1716.B 
Đồng 

Nai 

Kiên 

Giang cũ 

Phú 

Thạnh 

Vĩnh 

Thuận 

Bến xe Phú Thạnh - ĐT769 – 

Đ.25B – Đ.Trần Phú – 

Đ.Hùng Vương – Đ.Phạm 

Văn Đồng – Đ.Lê Duẩn - 

QL51 - Ngã 4 Vũng Tàu – 

Đ.Lê Văn Duyệt - Cầu An 

Hảo – Đ.Đăng Văn Trơn - 

Cầu Hiệp Hòa – Đ.Cách 

mạng tháng 8 - Cầu Hóa An - 

QL1K - Ngã 4 Linh Xuân - 

Đ.Đỗ Mười (QL 1A) – Đ.Lê 

Đức Anh (QL 1A) – Đ.Võ 

Trần Chí (Đường Tân Tạo - 

Chợ Đệm) - Cao tốc (TP Hồ 

Chí Minh-Trung Lương-Mỹ 

Thuận) - QL30 - QL1A - 

QL80 (Cầu Vàm Cống) - 

QL91 - QL61 - QL63 – Bến 

xe Vĩnh Thuận và ngược lại 

450 60 60 

Cập nhật hành 

trình; giãn 

cách 
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7  7591.1716.C 
Đồng 

Nai 

Kiên 

Giang cũ 

Phú 

Thạnh 

Vĩnh 

Thuận 

Bến xe Thạnh Phú - ĐT769 - 

ĐT25B - QL51 - Vòng Xoay 

Cổng 11 - Đường Võ Nguyên 

Giáp - QL1A – Công viên 

30/4 - Xa Lộ Hà Nội – Vòng 

xoay Ngã Tư Vũng Tàu - Cầu 

Đồng Nai – QL.1A - Đ.Đỗ 

Mười (QL 1A) – Đ.Lê Đức 

Anh (QL 1A) – Đ.Võ Trần 

Chí - Cao tốc (TP. Hồ Chí 

Minh-Trung Lương) - ĐT878 

- QL1A - QL80 - QL61 - 

QL63 – Bến xe Vĩnh Thuận 

và ngược lại 

410 60 60 
Cập nhật hành 

trình 
  

8  7591.1716.D 
Đồng 

Nai 

Kiên 

Giang cũ 

Phú 

Thạnh 

Vĩnh 

Thuận 

Bến xe Phú Thạnh - ĐT769 - 

Đường Tôn Đức Thắng - 

Đường Trần Phú - ĐT769 - 

Cầu vượt cao tốc - Đường 

Phạm Văn Đồng - Đường Lê 

Duẩn - QL51 - Vòng xoay 

Cổng 11 - Đường Bùi Văn 

Hòa - Vòng xoay Tam Hiệp – 

Xa lộ Hà Nội – Vòng xoay 

Ngã 4 Vũng Tàu - Cầu Đồng 

Nai - QL1A - Đ.Đỗ Mười 

(QL 1A) – Đ.Lê Đức Anh 

(QL 1A)  - Đ.Võ Trần Chí 

(Tân Tạo-Chợ Đệm) - Cao 

tốc (TP Hồ Chí Minh-Trung 

Lương-Mỹ Thuận) - QL80 - 

QLN2B - Cầu Vàm Cống - 

Cao tốc lộ Tẻ - Rạch Sỏi - 

QL61 - QL63 – Bến xe Vĩnh 

Thuận và ngược lại 

450 60 60 
Cập nhật hành 

trình 
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